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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA 

TỈNH NINH THUẬN 

 

Bản án số: 09/2022/HS-ST 

     Ngày 16 – 8 - 2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA, TỈNH NINH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thiện.

 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trương Thọ Toàn 

2. Ông Nguyễn Minh Đức 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đổng Mây Hồng Tuyên - Thư ký Tòa án của Tòa 

án nhân dân huyện BA, tỉnh Ninh Thuận. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dânhuyện BA, tỉnh Ninh Thuận tham gia 

phiên tòa: Ông Thành Chế Trọng Triết - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường phân Trại số 1,Trại giam Sông 

Cái, Tòa án nhân dân huyện BA, tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ 

án hình sự sơ thẩm thụ lý số 09/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 7 năm 2022 đối 

với bị cáo:  

Ôn Văn T (tên gọi khác Xị), sinh năm 1993, tại tỉnh Ninh Thuận; Nơi cư 

trú: Thôn AX 3, xã XH, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; 

Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Ôn Văn On (đã chết) và bà Đỗ Thị Chuyện (đã chết); 

Vợ, con: Chưa có; Tiền sự: Không.   

- Tiền án: 02;  

+ Bản án số 07/2019/HS-ST ngày 16/4/2019 Tòa án nhân dân huyện NH, 

tỉnh Ninh Thuận xử phạt Ôn Văn T 12 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản” cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày 16/4/2019.  

+ Bản án số 20/2020/HS-ST ngày 17/8/2020 Tòa án nhân dân huyện NH, 

tỉnh Ninh Thuận xử phạt Ôn Văn T 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và  

Toàn phải chấp phạt 12 tháng tù của Bản án số 07/2019/HS-ST ngày 16/4/2019. 

Tổng hợp hình phạt, buộc Toàn phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án 

là 24 tháng tù, Toàn đã chấp hành xong hình phạt ngày 20/5/2022.  

- Nhân thân: Ngày 09/6/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã xử 

phạt Toàn 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng đã được xoá án tích.  

Ngày 20/5/2022, Ôn Văn T bị bắt tạm giam, hiện đang tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện BA. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa)  

- Bị hại: Anh Trần Hùng P, sinh năm 1990 (Có mặt) 

Trú tại: Thôn GT, xã TH, huyện NH, tỉnh Ninh Thuận 

Chỗ ở hiện nay: Đang chấp hành án tại Trại giam Sông Cái. 

- Người làm chứng: 
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1/ Anh Hoàng Mạnh T, sinh năm 1989    (Có mặt) 

Hiện công tác tại: Tổ cảnh sát quản giáo phân trại số 1, Trại giam Sông Cái. 

2/ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1977         (Có mặt) 

3/ Anh Lê Trường T, sinh năm 1984        (Có mặt) 

4/ Anh Nguyễn Thái A, sinh năm 1985     (Có mặt) 

5/ Anh Nguyễn Thanh B, sinh năm 1992 (Có mặt) 

Cùng chỗ ở hiện nay: Đang chấp hành án tại Trại giam Sông Cái. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Từ tháng 6/2020 đến tháng 02/2022 Ôn Văn T chấp hành án phạt tù thuộc 

Đội 2, Phân trại số 1, Trại giam Sông Cái. Thực hiện công tác của Trại giam 

sáng ngày 18/02/2022 các phạm nhân Đội 2 được phân công làm việc đan ghế 

giả mây và các mặt hàng gia công tại Xưởng đan 1, Phân trại số 1. Khoảng 06 

giờ 20 phút, Toàn cùng các phạm nhân Đội 2 đi đến khu làm việc của gian số 5 

gồm (khu trong nhà, khu ngoài nhà) dãy nhà số 7 của Xưởng. Tại đây, Toàn ở 

trong khu nhà nhìn ra cửa thấy Trần Hùng P đang đứng ở khu ngoài nhà, lưng 

hướng về phía cửa. Lúc này, do còn bực tức về việc cãi nhau với Phi vào đêm 

ngày 17/02/2022 tại buồng giam của Đội 2, Toàn nảy sinh ý định đánh Phi và để 

thực hiện ý đồ của mình, Toàn đi đến chỗ bảo quản dụng cụ lao động lấy cây 

kéo tay phải nắm phần cán đi đến chỗ Phi đang đứng và từ phía sau giơ cây kéo 

lên đâm một cái mũi lưỡi kéo trúng vào lưng của Phi. Do bất ngờ bị Toàn dùng 

kéo đâm, Phi quay người lại theo hướng từ phải qua trái, Toàn liền dùng tay trái 

đấm một cái trúng vào vùng mặt bên trái của Phi, đồng thời tay phải cầm kéo 

giơ lên đâm một cái từ phải qua trái mũi lưỡi kéo trúng vào vùng mắt trái của 

Phi. Sau đó cán bộ quản giáo và phạm nhân Đội 2 kịp thời can ngăn hành vi của 

Toàn đưa Phi đi cấp cứu. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 45/TgT ngày 03/3/2022; 

Công văn số 142 ngày 11/5/2022 và Công văn số 200 ngày 23/6/2022 của Trung 

tâm giám định y khoa - pháp y tỉnh Ninh Thuận và các tài liệu có liên quan, xác 

định về thương tích được mô tả cụ thể như sau:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

+ Vết thương mi trên vòng cung lông mày mắt trái sẹo liền tốt phẳng kích 

thước (5,5 x 0,1) cm. (06%). 

+ Hai vết thương sau lưng tương ứng khoang liên sườn IV-V bên trái sẹo 

liền tốt phẳng kích thước (0,8 x 0,1) cm (01%); (1 x 0,1) cm (01%). 

+ Vết mổ dẫn lưu đường nách giữa bên trái tương ứng khoang liên sườn 

IV-V sẹo liền tốt đóng vảy đen kích thước (3 x 2) cm. (02%) 

+ Mi dưới mắt trái có vết bầm tím thay đổi sắc tố da kích thước (3 x 2) 

cm. (01%) 

+ Tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều đã điều trị ổn định. (05%) 

+ Nứt xương thành xoang hàm trái. (07%) 

+ Thị lực mắt trái bóng bàn tay. (31%) 
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- Về cơ chế hình thành các vết thương trên: Vết thương mi trên vòng cung 

lông mày mắt trái gây tổn thương mắt và hai vết thương sau lưng tương ứng 

khoang liên sườn IV-V bên trái gây tổn thương phổi do vật sắc nhọn gây nên. 

Ngoài ra các tổn thương khác do vật tày gây nên. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 

46%.  

Cáo trạng số 07/CT-VKSBA-HS ngày 17 tháng 7 năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện BA đã truy tố bị cáo Ôn Văn T (Xị) về tội“Cố ý gây 

thương tích” theo điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, g, i khoản 1) Điều 134 của Bộ 

luật Hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BA, đề nghị Hội đồng 

xét xử, tuyên bố bị cáo Ôn Văn T (Xị) phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng: Điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, g, i khoản 1) Điều 134; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 và điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Ôn Văn T từ 5 năm – 5 năm 6 tháng tù.  

 Về trách nhiệm dân sự:  

Sau khi anh Trần Hùng P bị Toàn đánh bị thương, Trại Giam Sông Cái đã 

bỏ ra toàn bộ chi phí để cứu chữa và điều trị cho anh Phi, nhưng Trại giam và 

anh Phi không có yêu cầu gì đối với Toàn nên không xem xét giải quyết. 

Vật chứng của vụ án: 

01 cây kéo bằng kim loại, có chiều dài 19 cm; phần cán kéo dài 10 cm, 

được bọc bằng ống cao su màu nâu; phần lưỡi kéo dài 9 cm, màu đen, mũi kéo 

nhọn; 01 cái áo thun ngắn tay màu vàng đen, kích thước (68 x78) cm; mặt trước áo 

có logo bên phía ngực trái, trên nền có dòng chữ “BVB 09” màu đen, ở giữa áo có 

ký hiệu “1&1” màu trắng; mặt sau áo có dòng chữ “Phạm nhân” màu đỏ, phía dưới 

dòng chữ “Phạm nhân” có hai vết rách kích thước (1 x 0,1) cm và (1,701) cm, hai 

điểm gần nhau nhất của 02 vết rách cách nhau 0,9 cm. 

Cây kéo là tài sản của Trại Giam trang bị cho phạm nhân làm việc, ngày 

18/02/2022 Ôn Văn T đã dùng làm công cụ phạm tội, chiếc áo anh Trần Hùng P 

mặc bị Toàn dùng kéo đâm gây thương tích bị rách. Các chủ sở hữu không có 

yêu cầu nhận lại và không còn giá trị sử dụng, đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên tịch 

thu tiêu hủy theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự 

Không có ai  tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BA. 

Bị cáo nói lời sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện BA, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện BA, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, và những 

người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 
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thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo: 

Ôn Văn T là phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Đội 2, Phân trại số 1 

của Trại giam Sông Cái, sáng ngày 18/02/2022 Ôn Văn T và các phạm nhân 

khác được phân công làm việc đan ghế giả mây tại Xưởng đan 1, Phân trại số 1, 

sau khi đến khu vực làm việc của gian số 5, Toàn nhìn ra cửa thấy Phi đang 

đứng, lưng hướng về phía cửa. Do còn bực tức với Phi vì hai người đã xảy ra cãi 

nhau tại buồng giam trước đó, Toàn đi đến chỗ để dụng cụ lao động lấy một cái 

kéo đi đến chỗ Phi đang đứng, từ phía sau giơ kéo lên đâm một cái trúng vào 

lưng của Phi. Do bất ngờ bị đâm, Phi quay người lại thì bị Toàn dùng tay trái 

đấm một cái trúng vào vùng mặt, tay phải Toàn cầm kéo giơ lên đâm một cái 

trúng vào vùng mắt trái của Phi, sau đó cán bộ quản giáo và phạm nhân đã kịp 

thời ngăn chặn hành vi của Toàn đưa anh Phi đi cấp cứu. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 45/TgT ngày 03/3/2022; 

Công văn số 142 ngày 11/5/2022 và Công văn số 200 ngày 23/6/2022 của Trung 

tâm giám định y khoa - pháp y tỉnh Ninh Thuận, xác định. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể của anh Trần Hùng P là 46%. Cáo trạng số 07/CT-VKSBA-HS ngày 19 

tháng 7 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện BA đã truy tố bị cáo Ôn 

Văn T về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 

1) Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.  

 [3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, tại phiên tòa bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân huyện BA, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng quy định 

tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo Toàn. 

[4] Về quyết định hình phạt. 

Ngày 09/6/2014, Ôn Văn T bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xử phạt 

06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng đã được xoá án tích.  

Bản án số 07/2019/HS-ST ngày 16/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

NH, tỉnh Ninh Thuận, xử phạt Ôn Văn T 12 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng 

tài sản” cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày 16/4/2014. 

Bản án số 20/2020/HS-ST ngày 17/8/2020 Tòa án nhân dân huyện NH, tỉnh 

Ninh Thuận, xử phạt Ôn Văn T 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Do 

Toàn tái phạm trong thời gian thử thách của án treo nên buộc Toàn phải chấp 

hành hình phạt chung của hai bản án là 24 tháng tù.  

Đang trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Sông Cái chỉ vì mâu thuẫn 

nhỏ nhặt trong sinh hoạt thì đến ngày 18/02/2022, bị cáo lại vô cớ dùng 

kéo“Gây thương tích”cho phạm nhân anh Trần Hùng P 46%. Chứng tỏ bị cáo là 

người thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật và trong học tập, cải tạo tại Trại 

giam, bị cáo tái phạm nguy hiểm. Do đó cần phải áp điểm h khoản 1 Điều 52 

của Bộ luật hình sự để xử lý thật nghiêm khắc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian dài để có điều kiện học tập thành người lương thiện sau này theo đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BA là phù hợp. 

 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: 



5 
 

Sau khi anh Trần Hùng P bị Ôn Văn T đánh bị thương, Trại Giam Sông Cái 

đã bỏ ra toàn bộ chi phí để cứu chữa và điều trị cho anh Phi, nhưng Trại giam và 

anh Phi không có yêu cầu gì đối với Toàn nên không xét đến. 

 [6] Về xử lý vật chứng: 

 01 cây kéo bằng kim loại, có chiều dài 19cm ; 01 cái áo thun ngắn tay màu 

vàng đen, kích thước (68 x78) cm có đặc điểm như: (Biên bản giao nhận vật 

chứng  ngày 20/7/2022 giữa cơ quan điều tra Công an huyện BA và Chi cục thi 

hành án dân sự huyện BA). Các vật chứng không còn giá trị sử dụng, đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân huyện BA, đề nghị Hội đồng tuyên tịch thu tiêu hủy là 

phù hợp với quy định tại Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. 

[7] Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc  

Ôn Văn T (Xị) phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1.Tuyên bố: Bị cáo Ôn Văn T (tên gọi khác Xị) phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

Áp dụng: Điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  

2. Xử phạt: Bị cáo Ôn Văn T (tên gọi khác Xị) 5 (Năm) năm tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 20/5/2022. 

3.Về xử lý vật chứng. 

Áp dụng: Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 cây kéo bằng kim loại, có chiều dài 19 cm; 

01 cái áo thun ngắn tay màu vàng đen, kích thước (68 x78) cm có đặc điểm như: 

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/7/2022 giữa cơ quan điều tra Công an 

huyện BA và Chi cục thi hành án dân sự huyện BA). 

4.Về án phí: Buộc Ôn Văn T phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 
Nơi nhận:     
- VKSND huyện BA;                                       

- Công an huyện BA; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS huyện BA; 

- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận;                                       

- Sở tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- Lưu hồ sơ, án văn; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thiện                                      

 


